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Tóm tắt 
Tình hình chung và mục tiêu nghiên cứu: Ý thức sử dụng thuốc đóng vai trò quan trọng trong hệ 

thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, làm giảm thiểu nguy cơ sử dụng thuốc không hợp lí, giảm 

các tình trạng lạm dụng thuốc. Nhóm nghiên cứu muốn khảo sát thực trạng ý thức sử dụng trên 

đối tượng thanh niên trong nhóm ngành đặc thù - sinh viên khoa Dược Trường Đại học Nguyễn 

Tất Thành, từ đó đánh giá tổng quan ý thức sử dụng thuốc nhằm đề xuất biện pháp cải thiện tình 

trạng sử dụng thuốc hiện nay. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, sử dụng 

phiếu khảo sát trên 453 sinh viên chính qui năm nhất Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khóa 

2017 – 2018, xử lí số liệu bằng SPSS 20.0. Kết quả: Dưới 50% sinh viên chính qui năm nhất có 

ý thức trong việc sử dụng thuốc. Dưới 15% sinh viên tự tìm hiểu về bệnh tật và thuốc mà họ sử 

dụng ở mức độ thường xuyên. Chỉ 6% sinh viên tìm đến khám bác sĩ khi có bệnh, 78% sinh 

viên lựa chọn đến mua thuốc tại nhà thuốc. Trên 80% giải thích cho những chọn lựa của sinh 

viên là do thói quen và tiện lợi.                                                                           
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1 Đặt vấn đề 

Ý thức sử dụng thuốc đóng vai trò quan trọng trong hệ 

thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, làm giảm thiểu nguy 

cơ sử dụng thuốc không hợp lí, giảm các tình trạng lạm 

dụng thuốc. Thuốc cần được sử dụng đúng bệnh, đúng liều, 

đúng thời gian và chi phí thấp cho bệnh nhân và cho cộng 

đồng[1]. Theo ước tính của WHO hơn 50% các loại thuốc 

được kê toa, phân phối, hoặc bán không phù hợp, và 

khoảng 50% bệnh nhân không tuân thủ điều trị[2]. Như vậy 

việc giáo dục người kê toa, người phân phối, người bán 

thuốc, bệnh nhân và cộng đồng về các loại thuốc kê đơn, 

thông tin bệnh tật là vấn đề thật sự cần thiết[3]. Để xây 

dựng được chương trình giáo dục phù hợp cho từng đối 

tượng, trước tiên cần nắm rõ ý thức của các đối tượng về 

việc sử dụng thuốc như thế nào. Trong số các đối tượng, 

những người trẻ - thế hệ thanh niên là thế hệ đang được chú 

trọng, họ có đủ nhận thức, chọn lọc trong việc tiếp nhận, dễ 

dàng tiếp cận cái mới[4]. Các sinh viên theo học ngành 

Dược, phần lớn thuộc thế hệ thanh niên và hơn ai hết họ 

cần được trang bị tốt về kiến thức để sẵn sàng sử dụng kiến 

thức trong thực hành từ đó ngăn chặn việc sử dụng thuốc 

không hợp lí. Do đó, đề tài nghiên cứu này nhằm đánh giá 

kiến thức và nhận thức về việc sử dụng thuốc của sinh viên 

khoa Dược, đặc biệt là đối tượng năm nhất, khi họ chưa 

được tiếp cận nhiều với những kiến thức nền tảng, từ đó có 

thể kịp thời đề xuất các giải pháp và có đủ thời gian để 

đánh giá tính khả thi của các giải pháp. 

1.1 Tình hình nghiên cứu thế giới: 

Ý thức sử dụng thuốc là một phần trong hoạt động mà 

WHO can thiệp để thúc đẩy việc sử dụng thuốc hợp lí, đó là 

vấn đề quan trọng vì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe 

của mỗi cá nhân còn ảnh hưởng đến sự phát triển của nền 

công nghiệp dược phẩm[5]. Những nghiên cứu trên thế giới 

hiện đang chú trọng đến việc sử dụng thuốc hợp lí nhằm 

đảm bảo mức chi phí thấp cũng như chất lượng chăm sóc 

sức khỏe[6]. Ở các nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước 

phát triển, việc sử dụng thuốc đã được kiểm định một cách 

nghiêm ngặt. Ngoài ra, nhận thức của người dân trong vấn 

đề bệnh tật cũng như tác dụng của các loại thuốc được nâng 

cao[7]. Nhưng ở các nước đang phát triển và các nước có 

nền công nghiệp kém phát triển, có nhiều vấn đề của xã hội 

được quan tâm ưu tiên hơn việc sử dụng thuốc trong người 

dân[8]. Một nghiên cứu thống kê của Mainul Haque trên 10 

nước đang phát triển (Bangladesh, Ấn Độ, Nigeria, Kenya, 

Brazil, Mexico, Nepal, Ethiopia, Malaysia, Nam Mĩ ) được 

công bố năm 2017, phần lớn các nước có tiến bộ trong việc 

tiếp cận chăm sóc sức khỏe hơn những nước có thu nhập 
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thấp, tuy nhiên, còn tỉ lệ dân số khá cao chưa được sử dụng 

thuốc hợp lí[9].    

Một nghiên cứu của Vijaya Laxman Chauhari và cộng sự 

sử dụng nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 308 sinh viên vừa 

tốt nghiệp Nội khoa và Ngoại khoa cho thấy khoảng 12% 

không nhận thức đầy đủ công dụng và tầm quan trọng của 

các thuốc điều trị bệnh lí mãn tính[10]. Một nghiên cứu 

khác của Jaswinder Singh và cộng sự nghiên cứu trên bệnh 

nhân đang sử dụng thuốc, đã chỉ ra rằng phần lớn bệnh 

nhân có nhận thức trong cách sử dụng thuốc nhưng vẫn 

thiếu thông tin đầy đủ về tác dụng phụ[11]. Trong một khảo 

sát tương tự tại Bồ Đào Nha, Rubio và cộng sự đã khảo sát 

kiến thức của bệnh nhân về loại thuốc họ đang dùng, với 

mẫu nghiên cứu là 633 bệnh nhân, cho thấy 80% bệnh nhân 

không biết mình đang sử dụng thuốc gì; 1.9% bệnh nhân 

không có ý thức về việc sử dụng thuốc an toàn[12]. 

Ngoài ra những nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng phần lớn 

bản thân những người bệnh nhân không có nhận thức đủ về 

việc sử dụng thuốc, chính sự thiếu hiểu biết này có thể dẫn 

đến những nguy cơ không tuân thủ điều trị hoặc không điều 

trị, từ đó kéo theo những ảnh hưởng về chi phí y tế[13,14]. 

1.2 Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam: 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Việt Nam vào nhóm các 

các nước có tỉ lệ dùng kháng kháng sinh cao nhất thế 

giới[15]. Từ đó, Bộ Y Tế đã ban hành những văn bản 

hướng dẫn và kiểm soát việc sử dụng thuốc đại trà, trong đó 

thể hiện ngoài vai trò trách nhiệm của những nhân viên 

trong ngành Y tế còn là vai trò của cộng đồng[16]. Nhưng 

các nghiên cứu đánh giá tổng quan ý thức sử dụng thuốc 

của cộng đồng còn hạn chế.  

Ngày nay khi có bệnh người dân thường tìm đến các nhà 

thuốc mà không cần kê đơn của bác sĩ vì sự tiện lợi, giảm 

được chi phí cũng như thời gian chờ đợi. Chính nhu cầu 

tăng cao đẩy mạnh đến nguồn cung tăng cao, từ đó việc sử 

dụng thuốc nhưng không biết rõ về tính chất, công dụng của 

thuốc trở nên phổ biến[17]. 

Tại Việt Nam, đang chú trọng việc nâng cao ý thức của 

người hành nghề Y Dược, tăng cường quản lí giám sát 

việc kê đơn, bán thuốc. Việc nâng cao ý thức sử dụng 

thuốc trong cộng đồng đang chỉ dừng ở mức độ tuyên 

truyền, vận động chung cho mọi người dân, chưa có 

nghiên cứu khảo sát cụ thể ý thức của từng đối tượng, 

phân tích nguyên nhân. 

Chính vì vậy, bản thân người nghiên cứu muốn biết sự nhận 

thức của một trong những đối tượng trong cộng đồng đó là 

thế hệ thanh niên, thế hệ có thể thay đổi được tương lai. 

Tìm hiểu họ hiểu vấn đề này ở mức độ nào dựa trên những 

khảo sát chi tiết của người nghiên cứu, chứ không chỉ sự 

nhìn nhận đánh giá chủ quan. 

2 Phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: sinh viên chính qui năm nhất khoa 

Dược trường đại học Nguyễn Tất Thành 2017 – 2018, chọn 

lựa mẫu bằng phương pháp ngẫu nhiên với cỡ mẫu 453 sinh 

viên. 

Phương pháp nghiên cứu và kĩ thuật sử dụng: Nghiên cứu 

cắt ngang mô tả, xử lí số liệu bằng SPSS 20.0 

3 Kết quả 

Phần lớn đối tượng khảo sát trong độ tuổi thanh niên với 

432 sinh viên từ 18 – 25 tuổi (95%), 21 người ở độ tuổi 26 

– 35 tuổi (5%). 

Bảng câu hỏi được chia làm 3 phần nhằm đánh giá kiến 

thức và nhận thức của sinh viên trong việc sử dụng thuốc: 

Đánh giá nhận thức của sinh viên về vấn đề sức khỏe bản 

thân (Phần 1), Đánh giá nhận thức của sinh viên trong việc 

sử dụng thuốc (Phần 2), Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến 

nhận thức của sinh viên (Phần 3)
 

Phần 1: Nhận thức của sinh viên về vấn đề sức khỏe bản thân: 

 

Hình 1 Lựa chọn của sinh viên khi dị ứng thuốc 
 

Số lượng sinh viên có ghi nhận tiền căn dị ứng thuốc chiếm 

6% (28 sinh viên), 94% (425 sinh viên) sinh viên còn lại 

chưa ghi nhận tiền căn dị ứng thuốc. Khi bị dị ứng tất cả 

sinh viên đều chọn cách xử lí là ngưng thuốc, trong đó có 

76 lượt sinh viên kết hợp việc ngưng thuốc và ghi nhận 

thuốc dị ứng, có 36 lượt sinh viên lựa chọn thêm việc quay 

lại tiệm thuốc đã mua để đổi thuốc đang uống (Hình 1). Và 

phần lớn sinh viên tìm hiểu về thuốc và bệnh tật của bản 

thân ở mức độ thỉnh thoảng (64% và 53%), dưới 15% sinh 

viên có mức độ tìm hiểu thường xuyên (Bảng 1). 
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Bảng 1 Mức độ tìm hiểu của sinh viên về vấn đề sức khỏe 

 Tìm hiểu thuốc được kê đơn Tự tìm hiểu bệnh 

Không lần nào 17 4% 23 5% 

Hiếm khi 111 24,5% 124 27,5% 

Thỉnh thoảng 291 64% 240 53% 

Thường xuyên 34 7,5% 66 14,5% 
 

Phần 2: Nhận thức của sinh viên về việc sử dụng thuốc: 

78% sinh viên chọn lựa mua thuốc tại nhà thuốc khi bị 

bệnh, chỉ 6% lựa chọn đến khám bác sĩ (Hình 2). Có nhiều 

lí do được đưa ra cho những chọn lựa nhưng phầng lớn là 

do thói quen (80%), tiếp đến là do giảm thời gian chờ đợi  

(40%); những tỉ lệ thấp hơn là những lí do như được tác 

động từ người khác, giảm chi phí, hết bệnh nhanh và gần 

nhà (Hình 3).  

Trong trường hợp họ sử dụng thuốc được kê đơn và 

giảm/hết bệnh trước khi hết thuốc 285/453 (chiếm 63%) 

sinh viên chọn uống hết toa nhưng không tái khám, vẫn còn 

22% sinh viên sẽ ngưng thuốc đột ngột khi giảm/hết bệnh 

(Hình 5). Ngoài ra, mặc dù tỉ lệ không cao (12,5%), sinh 

viên vẫn còn sử dụng toa thuốc của người khác khi mắc 

bệnh tương tự, với lí do được đưa ra phần lớn là do tiện lợi 

và được tác động của chủ toa thuốc (Hình 6). 

Chiếm hơn 50% sinh viên có để thuốc sẵn trong nhà (ngoại 

trừ các bệnh lí mãn tính như nội tiết, tim mạch, hen), nhưng 

biết tên và công dụng của từng loại thuốc chỉ chiếm 27,5%, 

phần lớn sinh viên (72,5%) không biết tên các loại thuốc 

cũng như công dụng. 

 

 
 

Hình 2 Lựa chọn của sinh viên khi bị bệnh đột ngột Hình 4 Lựa chọn của sinh viên khi không giảm/hết bệnh 
 

 
Hình 3 Lí do lựa chọn của sinh viên khi bị bệnh đột ngột 

 

  

Hình 5 Lựa chọn của sinh viên khi hết/giảm bệnh Hình 6 Lí do chọn sử dụng thuốc của người khác 
Phần 3: Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên 
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Bảng 2 Tình trạng bán thuốc tại nhà thuốc 

Tình trạng Có Không 

Có kèm toa thuốc 15 (3,5%) 438 (96,5%) 

Được tư vấn thuốc 207 (45,5%) 246 (54,5%) 

Trên 50% sinh viên ghi nhận không được tư vấn rõ ràng về 

thuốc cũng như không có toa thuốc khi mua thuốc tại nhà 

thuốc (Bảng 2). 

4 Bàn luận 

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy đối tượng nghiên cứu phù hợp 

với mục tiêu đề tài là khảo sát ý thức sử dụng thuốc trên đối 

tượng thanh niên, phần lớn sinh viên (95%) trong mẫu 

nghiên cứu thuộc thế hệ thanh niên. Mỗi đối tượng có một 

cách tiếp cận riêng, từ kết quả nghiên cứu đã phân lập đối 

tượng rõ ràng để xây dựng cách tiếp cận phù hợp trong việc 

thay đổi nhận thức. 

Phần lớn sinh viên còn thiếu kiến thức trong việc sử dụng 

thuốc hợp lí, điều này dẫn đến ý thức sử dụng thuốc của 

sinh viên không cao. Để lí giải cho vấn đề này theo những 

nền tảng lí luận: khi có kiến thức rõ ràng sẽ dẫn đến hành vi 

tốt, họ sẽ có xu hướng nhận thức rõ ràng hơn về thuốc khi 

họ được trao đổi với người kê đơn[18,19]. Nhưng trên thực 

tế nghiên cứu, có 54,5% sinh viên ghi nhận họ không được 

tư vấn rõ ràng về thuốc.  

Đối với dị ứng thuốc, nhận thức của sinh viên chỉ dừng lại 

ở bước cơ bản nhất là ngưng thuốc, nhưng phải làm gì tiếp 

theo để giảm khả năng dị ứng cùng loại thuốc đó trong 

tương lai thì chỉ có 112/453 sinh viên lựa chọn đầy đủ các 

bước cần làm khi bị dị ứng thuốc là ghi nhận thuốc dị ứng 

và quay lại nhà thuốc cũ để biết tên thuốc dị ứng và thay 

đổi thuốc, còn phần lớn sinh viên vẫn chưa nhận thức được 

đầy đủ các việc bản thân họ sẽ phải làm.  

Trong việc sử dụng thuốc, phần lớn vẫn có thói quen là mua 

thuốc tại nhà thuốc khi bị bệnh (78%), với 81,5% là do thói 

quen, 40% do được tác động từ người khác. Điều này 

chứng tỏ, người bệnh dễ bị tác động từ những người xung 

quanh, và hình thành thói quen do ảnh hưởng từ gia đình và 

xã hội, hoàn toàn phù hợp với tâm lí của lứa tuổi thanh 

niên[20]. 

Từ thói quen sử dụng thuốc tại nhà thuốc nên khi không 

giảm/hết bệnh phần lớn sinh viên vẫn chọn tiếp tục mua 

thuốc tại nhà thuốc với 48% quay lại nhà thuốc cũ, 29% 

mua thuốc tại nhà thuốc mới, chỉ 26% sinh viên đến khám 

bác sĩ, điều này cho thấy một lối mòn về tư duy, đối với 

những gì đã quen thuộc họ chưa có suy nghĩ thay đổi theo 

một hướng khác. Cũng từ kết quả này, phần nào có thể thấy 

một thói quen sử dụng thuốc của người Việt Nam là sự 

thiếu tin tưởng vào người kê đơn, họ muốn hết bệnh trong 

một thời gian ngắn nên khi không đạt được mục đích trên 

dẫn đến việc họ thay đổi trong cách chọn lựa. Điều này có 

thể lí giải được một phần do nguyên nhân chủ quan của 

người bệnh, và một phần do họ chưa được tư vấn đầy đủ về 

thuốc và bệnh tật của bản thân. 

Từ việc thiếu kiến thức về bệnh tật và thuốc dẫn đến một 

kết quả tương tự với câu hỏi họ sẽ làm gì khi giảm/hết bệnh 

nhưng chưa hết thuốc được kê đơn, phần lớn sinh viên (trên 

80% sinh viên) chọn cách ngưng thuốc đột ngột hoặc uống 

hết thuốc và không tái khám. Chính vì hành động trên góp 

phần cho việc kháng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh - 

đã được WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng 

thuốc đúng và đủ liều[21].  

Một nguyên nhân xuyên suốt có thể lí giải cho những hành 

động trên của sinh viên là do họ thiếu kiến thức về bệnh tật 

và thuốc. Nhưng khi được hỏi tần suốt họ tự tìm hiểu về 

bệnh tật và thuốc của bản thân thì chỉ dưới 15% tìm hiểu ở 

mức độ thường xuyên, phần lớn (trên 50%) ở mức độ thỉnh 

thoảng. Ngày nay với công nghệ 4.0, mạng lưới internet 

phổ biến, việc tìm kiếm một thông tin không hề khó khăn, 

vậy vấn đề mấu chốt là do bản thân sinh viên, họ chưa có 

nhu cầu lớn trong việc tìm hiểu thêm thông tin về sức khỏe 

bản thân. Từ nhận định trên, một phần có thể lí giải cho kết 

quả chỉ có 73/267 sinh viên (chiếm tỉ lệ 27,5%) biết về 

công dụng các loại thuốc có sẵn trong nhà.  

Từ các kết quả của nghiên cứu cho thấy, dưới 50% sinh 

viên chính qui năm nhất khoa Dược có ý thức trong việc sử 

dụng thuốc. Để so sánh với các nghiên cứu khác trong cùng 

đối tượng là sinh viên theo học ngành liên quan đến chăm 

sóc y tế, một nghiên cứu của Fei-Yuan Hsiao về Khảo sát 

kiến thức và hành vi trong việc sử dụng thuốc trên 6270 

sinh viên cho thấy rằng 45,8% sinh viên chưa có nhận thức 

đủ trong việc sử dụng thuốc[22]. Hoặc một nghiên cứu của 

Vijaya Laxman Chauhari và cộng sự khảo sát trên 308 

những sinh viên vừa tốt nghiệp Nội khoa và Ngoại khoa đã 

cho thấy khoảng 12% không nhận thức đầy đủ công dụng 

và tầm quan trọng của các thuốc điều trị bệnh lí mãn 

tính[23].  

Từ kết quả này có thể cho thấy việc giáo dục sức khỏe là 

cần thiết để sửa chữa những kiến thức sai lầm và cải thiện ý 

thức sử dụng thuốc[24]. 

5 Giải pháp 

Giải pháp 1: Cần đưa môn Dược lâm sàng vào tín chỉ bắt 

buộc và xuyên suốt.  

Giải pháp 2: Phát huy tính tích cực của sinh viên trong việc 

tự tìm hiểu về thuốc cũng như những vấn đề sức khỏe. 

Giải pháp 3: Tăng cường tuyên truyền cách sử dụng thuốc an 

toàn hợp lí, thông tin y khoa thường thức một cách ngắn gọn, 

xúc tích dưới dạng tờ rơi, tài liệu ngắn phát cho sinh viên.  

Giải pháp 4: Tổ chức các buổi trao đổi kiến thức, kĩ 

năng về những vấn đề liên quan đến các trường hợp dược 

lâm sàng. 
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6 Kết luận 

Nghiên cứu này cho thấy phần lớn sinh viên chưa có đầy đủ 

kiến thức về việc sử dụng thuốc an toàn hợp lí, từ đó dẫn 

đến ý thức sử dụng thuốc trong sinh viên chưa cao. Như 

vậy, việc can thiệp nâng cao kiến thức và nhận thức của 

sinh viên cần được tiến hành ngay lập tức để cải thiện tình 

hình sử dụng thuốc trong tương lai.  

Ngoài ra, từ kết quả nghiên cứu một phần cũng phản ảnh 

thực trạng nhận thức chung của người dân về việc sử dụng 

thuốc còn hạn chế. 
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Abstract: The awareness on the use of medicines plays an important role in public healthcare system as an essential element 

to minimize the risk of irrational use of medicines as well as reducing drug abuse. The study aims to survey this awareness 

on particular young adults -  the students of Pharmacy Faculty at Nguyen Tat Thanh University, thereby evaluating overall 

awareness about use of medicines to propose solutions in the purpose of improve this current situation. Methods: A 

descriptive-cross-sectional study was conducted among 453 first-year full-time students at Nguyen Tat Thanh University in 

2017 - 2018, processing data by SPSS 20.0. Results: Less than 50% of the first-year students were aware of the use of 

medicines. Below 15% self-studied the diseases and the medications that they used regularly. Only 6% of students sought for 

doctors when needed while the majority of students (78%) chose to buy their medicines directly at pharmacy. Over 80% of 

the explanations for students’ choices were due to habits and convenience. 

Keywords ratinonal use of medicines, drug abuse, awareness, students. 
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